
UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ - CĐSL    Sơn La, ngày        tháng 9 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 
  Công nhận bổ sung vào danh sách và cấp mã số Cao đẳng K62  (đợt 1) 

và học sinh trung cấp K62 trúng tuyển (đợt 03) nhập học năm 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

 ăn       ng t  s   5 202    - L      ngày 2   0 202    a    Lao 

  ng    ơng   n  và        v  v     an  àn     u    tr  ng  ao   ng  

 ăn     uy t   n  s  0    -  SL ngày 02 0  2025   a tr  ng  ao   ng 

Sơn La v  v     an  àn   uy     t      ,  o t   ng   a tr  ng  ao   ng Sơn 

La; 

 ăn     uy t   n  s        -  SL ngày  7 02 2025   a tr  ng  ao 

  ng Sơn La v  v     an  àn  quy       ng t   HSSV; 

 ăn     uy t   n  s  7 9   -    S ngày 27   2025   a      ồng tuyển 

sinh, tr  ng  ao   ng  Sơn La v   v      ng n ận dan  s    t í s n  trúng tuyển 

trìn      ao   ng ngàn  G  o dụ  Mầm non năm 2025 ( ợt  )   

 ăn     uy t   n  s   0    -    S ngày 2 /8 2025   a      ồng tuyển 

sinh, tr  ng  ao   ng  Sơn La v  v      ng n ận dan  s    t í s n  trúng tuyển 

    ngàn  ng   k    G  o dụ  ng   ng   p trìn      ao   ng ( ợt  ),  rung  ấp 

( ợt  ) năm 2025  

 ăn     uy t   n  s   2    -    S ngày 0  9 2025   a      ồng tuyển 

sinh, tr  ng  ao   ng  Sơn La v  v      ng n ận t í s n  L  ng      rang trúng 

tuyển trìn      ao   ng ngàn  G  o dụ  Mầm non năm 2025 ( ợt  ) ; 

 ăn      o   o s  171/BC-TC-HSSV ngày 22/9 2025   a p òng         

  n    -   ng t    SSV v  v      o   o t  ng kê s    ợng HSSV  ao   ng K 2 

( ợt  ) và   ọ  s n  trung  ấp K 2 ( ợt  ) n ận  ọ  và ký  am k t  ọ  tập t   

tr  ng  ao   ng Sơn La, năm 2025  

 ét    ng     a  r ởng p òng           n    -   ng t    ọ  s n , s n  v ên. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận danh sách và cấp mã số sinh viên cao đẳng K62 ( ợt  ) 

và  học sinh trung cấp K62 ( ợt  ) trúng tuyển nhập học năm 2025 gồm 14 lớp 

HSSV và 144 học sinh, sinh viên  có tên sau: (có p ụ  ụ  và danh sách kèm theo). 

Điều 2. Học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thực hiện đúng 

Quy chế đào tạo, Quy chế công tác HSSV; Nội quy, Quy định nội trú, ngoại trú; 

Các quy định c a Bộ  iáo d c và Đào tạo và c a tr  ng Cao đẳng S n La trong 

quá trình học tập tại nhà tr  ng.  



Điều 3. Tr ởng các đ n vị trực thuộc nhà tr  ng, giáo viên ch  nhiệm và 

học sinh, sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:  KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Lãnh đạo nhà tr  ng (Chỉ đạo); PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Nh  điều 3 (Thực hiện);  
- L u: VT, TC-HSSV.  
  
  
  
 Nguyễn Xuân Thắng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 
Số lượng lớp Cao đẳng K62 (đợt 1) và Trung cấp K62 (đợt 3)  

trúng tuyển năm 2025 

(Kèm t eo  uy t   n  s           -  SL ngày     /9/2025  

  a tr  ng  ao   ng Sơn La) 

 

 

TT Lớp Địa điểm mở lớp 
Số lượng 

HSSV 
Ghi chú 

1 CĐ Chăn nuôi- Thú y K62 Tr  ng Cao đẳng S n La 7  

2 CĐ CNKT điện, điện tử K62A Tr  ng Cao đẳng S n La 14  

3 CĐ CNKT điện, điện tử K62B Tr  ng Cao đẳng S n La 11  

4 CĐ CNTT chất l ợng cao K62 Tr  ng Cao đẳng S n La 4  

5 CĐ Công nghệ thông tin K62 Tr  ng Cao đẳng S n La 14  

6 CĐ Công tác xã hội K62 Tr  ng Cao đẳng S n La 7  

7 CĐ H ớng dẫn du lịch K62 Tr  ng Cao đẳng S n La 8  

8 CĐ mầm non K62A Tr  ng Cao đẳng S n La 23  

9 CĐ mầm non K62B Tr  ng Cao đẳng S n La 24  

10 CĐ Quản lý văn hóa K62 Tr  ng Cao đẳng S n La 5  

11 TC Dịch v  pháp lý K62A2 Tr  ng Cao đẳng S n La 13  

12 TC NT BDMDGDT K62B Tr  ng Cao đẳng S n La 2  

13 TC Quản trị khách sạn K62A2 Tr  ng Cao đẳng S n La 8  

14 TC Văn th  Hành chính K62A2 Tr  ng Cao đẳng S n La 5  

Tổng  14   145  



  

DANH SÁCH 

Sinh viên Cao đẳng K62 (đợt 1) và học sinh Trung cấp K62 (đợt 3) trúng tuyển nhập học năm 2025 được cấp mã số 

(Kèm t eo  uy t   n  s           -  SL ngày      /9/2025   a  r  ng  ao   ng Sơn La) 

 
TT Họ và tên Ngày sinh 

Giới 

tính 
Dân tộc Lớp 

Địa chỉ (cũ) 

Bản  Xã/Phường  Huyện  Tỉnh 

1 Lê Bảo Quốc 12/02/2013 Nam Kinh 
TC NT BDMDGDT K62B 

Bản H m Chiềng Xôm TP S n La S n La 

2 Lê Thảo Linh 12/02/2013 Nữ Kinh 
TC NT BDMDGDT K62B 

Bản H m Chiềng Xôm TP S n La S n La 

3 Nguyễn Ngọc Bảo  Ngân 01/12/2005 Nữ Kinh 
TC DV pháp lý K62A2 

Bản Cang Chiềng Sinh TP S n La S n La 

4 Lò Nhật  Anh 07/08/2009 Nam Thái 
TC DV pháp lý K62A2 

Tổ 10 Chiềng Sinh TP S n La S n La 

5 Sồng A  Da 08/02/2009 Nam Mông 
TC DV pháp lý K62A2 

Bản Pắng Sẳng Chiềng Kheo Mai S n S n La 

6 Sồng A  Chông 18/03/2007 Nam Mông 
TC DV pháp lý K62A2 

Bản Pắng Sẳng Chiềng Kheo Mai S n S n La 

7 Vàng Thị Sua 08/04/2010 Nữ Mông 
TC DV pháp lý K62A2 

Bản Huổi Nhả Xã Phiêng Cằm Mai S n S n La 

8 Giàng Thị Hằng 01/06/2010 Nữ Mông 
TC DV pháp lý K62A2 

Bản Pá Hốc Chiềng N i Mai S n S n La 

9 Ly A Mạnh 28/10/2010 Nam Mông 
TC DV pháp lý K62A2 

Nặm Giắt Phổng Lái Thuận Châu S n La 

10 Cà Hải Nam 18/09/2010 Nam Thái 
TC DV pháp lý K62A2 

Bản Sẳng M  ng Bằng Mai S n S n La 

11 Mùa Vàng Chang 06/05/2010 Nam Mông 
TC DV pháp lý K62A2 

Đông Sàn Nà Bó Mai S n S n La 

12 Lò Văn  Ch  ng 28/09/2010 Nam Thái 
TC DV pháp lý K62A2 

L  ng Mạt M  ng Bằng Mai S n S n La 

13 Hà Nhật Quân 01/01/2010 Nam M  ng 
TC DV pháp lý K62A2 

Bàn Băn Xã M  ng C i Phù Yên S n La 

14 Hoàng Thành  H ng 20/03/2010 Nam Thái 
TC DV pháp lý K62A2 

Bản Ten Hịa M  ng Chanh Mai S n S n La 

15 Cầm Huy  Đạt 31/03/2010 Nam Thái 
TC DV pháp lý K62A2 

Bản Nghịu Ten M  ng Chanh Mai S n S n La 

16 Đinh Hoàng Duy 03/05/2010 Nam M  ng 
TC VTHC K62A2 

Bản Tà Đò Xã Tạ Khoa Bắc Yên S n La 



17 Tòng Thị Hồng Bích 05/04/2010 Nữ Thái 
TC VTHC K62A2 

Tổ 15 Chiềng Sinh TP S n La S n La 

18 Cà Văn Khải 11/03/2010 Nam Thái 
TC VTHC K62A2 

Bản Nẹ N a Hua La TP S n La S n La 

19 Tòng Duy Mạnh 20/02/2010 Nam Thái 
TC VTHC K62A2 

Bản Hịa Hua La TP S n La S n La 

20 Quàng Văn  ia Bảo 27/05/2010 Nam Thái 
TC VTHC K62A2 

Tổ 1 Chiềng Sinh TP S n La S n La 

21 Cầm An Na 04/08/2006 Nữ Thái TC QTKS K62A2 Tổ 9 Quyết Thắng TP S n La S n La 

22 Hà Chấn Hiệp 02/02/2010 Nam Thái TC QTKS K62A2 Bản Phát Chiềng Mung Mai S n S n La 

23 Điêu Thị Bích Nguyệt 08/09/2010 Nữ Thái TC QTKS K62A2 Quỳnh S n Cò Nòi Mai S n S n La 

24 Điêu Thị Quỳnh H  ng 26/10/2010 Nữ Thái TC QTKS K62A2 Quỳnh Liên Phiêng Khoài Yên Châu S n La 

25 Giàng A Dia 20/01/2010 Nam Mông TC QTKS K62A2 Bản Khua Họ Xã Huổi Một Sông Mã S n La 

26 Giàng A  Giống  03/11/2010 Nam Mông TC QTKS K62A2 Bản Hua P  Chiềng N i TP S n La S n La 

27 Giàng A  Công 14/12/2009 Nam Mông TC QTKS K62A2 Bản Hua P  Chiềng N i TP S n La S n La 

28 Phạm Ngọc  S n 24/05/2010 Nam Kinh TC QTKS K62A2 Bản Dửn Chiềng Sinh TP S n La S n La 

29 
Sồng Lao  Xuân 13/02/2006 Nam Mông CĐ CNTT CLC K62 Bản Suối Cút Xã Chiềng On Yên Châu S n La 

30 
Tòng Thị Du 27/10/2005 Nữ Thái CĐ CNTT CLC K62 Bản Nà Sặng Xã Chiềng S  Sông Mã S n La 

31 
Đinh Thị Thanh Kiều 10/12/2007 Nữ M  ng CĐ CNTT CLC K62 Bản Tăng Xã Chiềng Sại Bắc Yên S n La 

32 
Hà Huy  Phong 20/7/2006 Nam M  ng CĐ CNTT CLC K62 Bản Nà Lò 2 Huy Hạ Phù Yên S n La 

33 
Tòng Hoàng Bách 03/02/2007 Nam Thái CĐ CNTT K62 Tổ 3 Chiềng An TP S n La S n La 

34 
Vũ Quang Khải 21/11/2007 Nam Kinh CĐ CNTT K62 Tổ 8 Chiềng Sinh TP S n La S n La 

35 
Cà Quyết  Hoàn 25/11/2007 Nam Thái CĐ CNTT K62 Chạy Cang Nậm Mằn Sông Mã S n La 

36 
Hàng A  Nu 26/03/2007 Nam Mông CĐ CNTT K62 Bản Đông Sàn Nà Bó Mai S n S n La 



37 
Lý A  Nam 22/11/2007 Nam Mông CĐ CNTT K62 Buôm Khoang Chiềng L  ng Mai S n S n La 

38 
Lý A  Tùng 07/01/2007 Nam Mông CĐ CNTT K62 Buôm Khoang Chiềng L  ng Mai S n S n La 

39 
Vàng Lao Quân 19/05/2006 Nam Mông CĐ CNTT K62 Bản Đin Chí Chiềng On Yên Châu S n La 

40 
Lò Thế Du 10/06/2007 Nam Thái CĐ CNTT K62 Bản Nặm Ún Chiềng Đông Yên Châu S n La 

41 
Lê Ngân Hà 31/10/2007 Nữ Kinh CĐ CNTT K62 Tổ 3 Chiềng Sinh TP S n La S n La 

42 
Lò Thị  Ngân 17/09/2007 Nữ Thái CĐ CNTT K62 Bản Pá Le Pá Ma Pha Khinh Quỳnh Nhai S n La 

43 
Hàng A Cáng 03/02/0007 Nam Mông CĐ CNTT K62 Huổi Dấng Chiềng Cang Sông Mã S n La 

44 
Hoàng Văn Thảo 28/09/2007 Nam Thái CĐ CNTT K62 Bản Kéo Tốc Chiềng Ban Mai S n S n La 

45 
Lò Nhịp  Phi 24/09/2007 Nam Thái CĐ CNTT K62 Chạy Cang Nậm Mằn Sông Mã S n La 

46 
La Văn Truyền 05/08/1995 Nam Thái CĐ CNTT K62 Tiểu khu 8 Xã Nà Bó Mai S n S n La 

47 
Tòng Đan Tr  ng 04/06/2007 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62A Bản Mé Ban Chiềng C i TP S n La S n La 

48 
Tòng Thái Tú 29/12/2007 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62A Bản Chậu Cọ Chiềng C i TP S n La S n La 

49 
Vì Duy Anh 09/10/2007 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62A Bản Nà Sài Hua Băng Mộc Châu S n La 

50 
Mùa A Cu 14/04/2007 Nam Mông CĐ CNKTĐ,ĐTK62A Làng Chếu Làng Chếu Bắc Yên S n La 

51 
Lò Đăng Khoa 01/09/2007 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62A Bản Tin Tốc Tú Nang Yên Châu S n La 

52 
Thào Xuân Sồng 07/04/2007 Nam Mông CĐ CNKTĐ,ĐTK62A Bản Suối Dinh Xã Suối Tọ Phù Yên S n La 

53 
Tòng Thanh Lâm 08/06/2007 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62A Bản Bôm C a Chiềng Mung Mai S n S n La 

54 
Tòng Minh  Khoa 14/08/2007 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62A Bản Nà Hin Nà Nghịu Sông Mã S n La 

55 
Cà Anh Tú 25/03/2007 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62A Bản Phung Chiềng Sinh TP S n La S n La 

56 
L  ng Văn Nam 24/09/2005 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62A Bản Mo Chiềng Kh  ng Sông Mã S n La 



57 
Cà Quốc Bảo 21/04/2007 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62A Bản Giàn Xã M  ng Bú M  ng La S n La 

58 
Quàng Văn  Kiệt 07/12/2006 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62A Cang Bó Ban M  ng Trai M  ng La S n La 

59 
Lò Trí Dũng 02/03/2006 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62A M  ng Chiến 2 Xã Ngọc Chiến M  ng La S n La 

60 
L  ng Xuân Phú 21/03/2006 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62A Tiến Phong Huy T  ng Phù Yên S n La 

61 
Lò Văn Thế 01/02/2006 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62B Bản Huổi Pặt Đứa Mòn Sông Mã S n La 

62 
L  ng Văn Huy 01/01/2007 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62B Bản Piệng Nặm Păm M  ng La S n La 

63 
Lò Văn Tr  ng 10/09/2006 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62B Huổi Lếch II Đứa Mòn Sông Mã S n La 

64 
Lầu A Hùng 02/12/2007 Nam Mông CĐ CNKTĐ,ĐTK62B Bản Co Mạ Xã Huổi Một Sông Mã S n La 

65 
Lành Gia Bảo 04/12/2007 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62B Bản Ta Mo Xã M  ng Bú M  ng La S n La 

66 
Hà Văn Nguyên 16/10/2003 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62B Bản Pàn Xã Tô Múa Mộc Châu S n La 

67 
Đinh Minh Vũ 09/07/2006 Nam M  ng CĐ CNKTĐ,ĐTK62B Bản Ban Huy Th ợng Phù Yên S n La 

68 
Quàng Văn Huyên 20/11/2006 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62B Bản Tra Bó M  i Thuận Châu S n La 

69 
Lò Đức Giang 02/12/2003 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62B Bản P n Sập Xa Phù Yên S n La 

70 
Cà Ngọc  Đức 12/11/2005 Nam  CĐ CNKTĐ,ĐTK62B Bản L ng Chiềng En Sông Mã S n La 

71 
L  ng Ph  ng  Đông 04/02/2007 Nam Thái CĐ CNKTĐ,ĐTK62B Bản Mung Nà Nghịu Sông Mã S n La 

72 
Tòng Văn  Lâm 15/03/2005 Nam Thái CĐ QL văn hóa K62 Bản Mu Kít Xã Cò Nòi Mai S n S n La 

73 
Sa Thị Thảo Vi 13/9/2006 Nữ Thái CĐ QL văn hóa K62 Phiêng Ban 2 TT Bắc Yên Bắc Yên S n La 

74 
Cà Lan Anh 22/10/2007 Nữ Thái CĐ QL văn hóa K62 Bản Búc Chiềng Sung Mai S n S n La 

75 
Quàng Văn D  ng 21/07/2006 Nam Thái CĐ QL văn hóa K62 Bản Púng Xã Chiềng Ve Mai S n S n La 

76 
Lò Thị  Anh 01/02/2007 Nữ Kh  mú CĐ QL văn hóa K62 Xà Nghè Phiêng Cằm Mai S n S n La 



77 
Hoàng Thị Hồng Thắm 28/09/2006 Nữ Thái CĐ CN- TY K62 Nong Tàu Thái Xã Phiêng Cằm Mai S n S n La 

78 
L  ng Văn Ch  06/04/1993 Nam Thái CĐ CN- TY K62 Bản Mảy Chiềng Pấc Thuận Châu S n La 

79 
Lò Văn Đức 30/11/1996 Nam Thái CĐ CN- TY K62 M  ng Pia Xã Chiềng Hoa M  ng La S n La 

80 
Lò Thạch Thảo 23/09/1997 Nữ Thái CĐ CN- TY K62 Liền Ban Púng Bánh Sốp Cộp S n La 

81 
Lò Văn  Nhất 11/07/1995 Nam Thái CĐ CN- TY K62 Bản Chiềng La Xã Chiềng La Thuận Châu S n La 

82 
Cà Văn Tân 17/09/1996 Nam Thái CĐ CN- TY K62 Bản Muông Chiềng Ngần TP S n La S n La 

83 
Lò Thị Phiêng 07/08/1989 Nữ Thái CĐ CN- TY K62 Bản Tông Chiềng Xôm TP S n La S n La 

84 
L  ng Thị Bích Hạnh 16/08/2007 Nữ Thái CĐ CTXH K62 Bản Ái 1 Xã Phiêng Khoài Yên Châu S n La 

85 
Lù Thị Thu 07/06/2006 Nữ Thái CĐ CTXH K62 Bản Ít Xã M  ng Sại Quỳnh Nhai S n La 

86 
Và Trung  Anh 21/07/2005 Nam Mông CĐ CTXH K62 Bản Nong Vai Xã Co Mạ Thuận Châu S n La 

87 
Cầm Đức Quyền 05/01/2007 Nam Thái CĐ CTXH K62 Bản Hiềm Bản Lầm Thuận Châu S n La 

88 
Trần Thu  Thảo 13/12/2005 Nữ  CĐ CTXH K62 Tổ 7 Quyết Thắng TP S n La S n La 

89 
Lò Thị Kim  Thanh 04/06/2005 Nữ Thái CĐ CTXH K62 Tổ 15 Chiềng Sinh TP S n La S n La 

90 
Xa Thị Quỳnh Anh 27/04/2007 Nữ M  ng CĐ CTXH K62 Tổ dân phố 1 TT Sông Mã Sông Mã S n La 

91 
Kháng A Hạng 21/09/2007 Nam Mông CĐ HD du lịch K62 Nậm Nghẹp Ngọc Chiến M  ng La S n La 

92 
Cà Thị Trà  My 21/11/2007 Nữ Thái CĐ HD du lịch K62 Bản Pát Chiềng Ngần TP S n La S n La 

93 
Ngần Thị Thiên H  ng 18/05/2006 Nữ Thái CĐ HD du lịch K62 Bản Nà Chá Chiềng Hoa Vân Hồ S n La 

94 
Vì Thị Linh 02/12/2007 Nữ Xinh mun CĐ HD du lịch K62 Bản Trạm Hốc Chiềng On Yên Châu S n La 

95 
Đặng Thị Hiền 07/10/2005 Nữ Dao CĐ HD du lịch K62 TK Tà Loong TT NT Mộc Châu Mộc Châu S n La 

96 
Quàng Văn Úy 29/08/2027 Nam Thái CĐ HD du lịch K62 Phiêng B ng Xã M  ng  Bú M  ng La S n La 



97 
Tráng A  Phong 20/10/2006 Nam Mông CĐ HD du lịch K62 Bản Pu Nhan Xã Lóng Sập Mộc Châu S n La 

98 
Vàng A Tiến 10/11/2006 Nam Mông CĐ HD du lịch K62 Bó Nhàng 2 Xã Vân Hồ Vân Hồ S n La 

99 
Quàng Tâm  Anh 21/11/2007 Nữ Thái CĐ mầm non K62A Bản M  i Bó M  i Thuận Châu S n La 

100 
Nguyễn Ngọc H  ng  Trà 10/10/2007 Nữ Kinh CĐ mầm non K62A Tân Lập Chiềng Kh  ng Sông Mã S n La 

101 
Đặng Thùy  Trâm 25/06/2007 Nữ Dao CĐ mầm non K62A Bản En Phiêng Côn Bắc Yên S n La 

102 
Vì Thị Ánh  Nguyệt 31/03/2007 Nữ Thái CĐ mầm non K62A Áng Ưng Chiềng Ban Mai S n S n La 

103 
Đinh Thị  Huyền 16/01/2007 Nữ M  ng CĐ mầm non K62A Phiêng Ban 1 TT Bắc Yên Bắc Yên S n La 

104 
Cà Thị Thuý  Kiều 04/09/2007 Nữ Thái CĐ mầm non K62A Giảng Lắc Quyết Thắng TP S n La S n La 

105 
Chá Thị  Mai 06/10/2007 Nữ Mông CĐ mầm non K62A Co Cái Co Tòng Thuận Châu S n La 

106 
Nguyễn Thanh  Thùy 14/10/2007 Nữ Kinh CĐ mầm non K62A TK 9 TT Thuận Châu Thuận Châu S n La 

107 
L  ng Thị Bích  Ngọc 20/07/2007 Nữ Thái CĐ mầm non K62A Tiến Phong Huy T  ng Phù Yên S n La 

108 
Lèo Thị Khánh  Huyền 19/08/2007 Nữ Thái CĐ mầm non K62A Bản Ót Chiềng Ban Mai S n S n La 

109 
Quàng Thị Ngọc  Thúy 14/12/2007 Nữ Thái CĐ mầm non K62A Bản Tam Chiềng Đen TP S n La S n La 

110 
Lừ Thanh  Thảo 03/11/2007 Nữ Thái CĐ mầm non K62A Xóm 1 M  ng Giàng Quỳnh Nhai S n La 

111 
Tòng Thị Thu  Trang 03/10/2007 Nữ Thái CĐ mầm non K62A Bản Lè Chiềng Khoong Sông Mã S n La 

112 
Đinh Thị  Băng 13/10/2007 Nữ Thái CĐ mầm non K62A Bản Ui M  ng Men Vân Hồ S n La 

113 
Mùi Huyền  Châu 18/04/2007 Nữ M  ng CĐ mầm non K62A Phiêng Ban 1 TT Bắc Yên Bắc Yên S n La 

114 
Quàng Thị Anh  Th  06/09/2007 Nữ Thái CĐ mầm non K62A Tổ 15 Chiềng Sinh TP S n La S n La 

115 
Lò Thị Huyền  Linh 28/10/2007 Nữ Thái CĐ mầm non K62A Nà Chá Chiềng Khoa Vân Hồ S n La 

116 
L  ng Linh  Chi 05/12/2007 Nữ Thái CĐ mầm non K62A Bản Nhúng M  ng Tè Vân Hồ S n La 



117 
Lò Thị Nh   Nguyệt 14/03/2007 Nữ Thái CĐ mầm non K62A Kéo Tốc Chiềng Ban Mai S n S n La 

118 
Bạc Thị Triệu  Vy 20/12/2007 Nữ Thái CĐ mầm non K62A Phiêng Nèn M  ng Giàng Quỳnh Nhai S n La 

119 
Hà Ph  ng  Anh 20/08/2007 Nữ Kinh CĐ mầm non K62A Chiềng Phú Chiềng Pằn Yên Châu S n La 

120 
Trần Thị Bích  Duyên 01/03/2006 Nữ Kinh CĐ mầm non K62A TK 8 TT Hát Lót Mai S n S n La 

121 
Hạng Thị  H  ng 05/11/2007 Nữ Mông CĐ mầm non K62A Pà Cò Lớn Pà Cò Mai Châu Hòa Bình 

122 
Đinh Thị Thùy  Linh 15/02/2006 Nữ M  ng CĐ mầm non K62B Lòng Hồ Tà Lại Mộc Châu S n La 

123 
Lò Thị Thanh  Hằng 24/02/2006 Nữ Thái CĐ mầm non K62B Ten Che M  ng Sại Quỳnh Nhai S n La 

124 
Chớ Thị  Dợ 19/12/2004 Nữ Mông CĐ mầm non K62B Sa Lông 1 Sa Lông M  ng Chà Điện Biên 

125 
Mùa Thị  Lan 04/08/2006 Nữ Mông CĐ mầm non K62B Bản Pe Song Pe Bắc Yên S n La 

126 
Vũ Thị Minh  Th  15/01/2006 Nữ Kinh CĐ mầm non K62B Xi Măng Chiềng Pấc Thuận Châu S n La 

127 
Lừ Thị Thảo  Mây 13/04/2006 Nữ Thái CĐ mầm non K62B Tân Tiến Tạ Khoa Bắc Yên S n La 

128 
Lò Thị  Huệ 08/09/2006 Nữ Thái CĐ mầm non K62B Quỳnh Nam Chiềng Chăn Mai S n S n La 

129 
Lù Thị  Sông 18/02/2006 Nữ Mông CĐ mầm non K62B Co Hịnh Chiềng N i Mai S n S n La 

130 
Giàng Thị  Dế 17/04/2006 Nữ Mông CĐ mầm non K62B Pá Ngay Bó Sinh Sông Mã S n La 

131 
Cầm Thị  Th  ng 20/12/2002 Nữ Thái CĐ mầm non K62B Nh ng Trên Chiềng N i Mai S n S n La 

132 
Giàng Thị  Nú 26/04/2005 Nữ Mông CĐ mầm non K62B Thẳm Hon Tạ Bú M  ng La S n La 

133 
Tếnh Thị  Bợ 20/11/2000 Nữ Mông CĐ mầm non K62B Pá Kha 2 Lóng Phiêng Yên Châu S n La 

134 
Vàng Thị  Dung 14/05/2006 Nữ Mông CĐ mầm non K62B Huổi Hải Chiềng Chăn Mai S n S n La 

135 
Vừ Thị  Xuân 05/07/2002 Nữ Mông CĐ mầm non K62B Huổi Én M  ng Lầm Sông Mã S n La 

136 
Phàn Thị  Phin 05/08/2006 Nữ Dao CĐ mầm non K62B Ít Phay Cà Nàng Quỳnh Nhai S n La 



137 
Lò Thị Yến  Nhi 02/06/2007 Nữ Thái CĐ mầm non K62B Ho Luông 1 Lay N a M  ng Lay Điện Biên 

138 
Trần Thị  Ánh 12/11/2006 Nữ Kinh CĐ mầm non K62B Tân H ng Chiềng Khoong Sông Mã S n La 

139 
Phàng Mai  Xuân 15/12/2007 Nữ Mông CĐ mầm non K62B Háng Cáo Làng Chếu Bắc Yên S n La 

140 
Vì Thị Khánh  Linh 27/09/2007 Nữ Thái CĐ mầm non K62B Phai Làng Huy Bắc Phù Yên S n La 

141 
Trần Thị Hiền  Th  ng 24/02/2007 Nữ Kinh CĐ mầm non K62B Nà Đít Chiềng On Yên Châu S n La 

142 
Và Thị Thuý  Sua 16/04/2006 Nữ Mông CĐ mầm non K62B Tịa Phá Lông Thuận Châu S n La 

143 
L  ng Thị Thùy  Trang 08/07/2002 Nữ Thái CĐ mầm non K62B Đông Chiềng Ly Thuận Châu S n La 

144 
Trần Thùy  D  ng 16/02/2007 Nữ Kinh CĐ mầm non K62B TK 4 Chiềng S n Mộc Châu S n La 

145 
L  ng Thị  Trang 01/04/2007 Nữ Thái CĐ mầm non K62B Bó Mổng Tô Múa Vân Hồ S n La 
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